
2.5 Tụ Bù RTR EA 2.5Kvar, 1 pha 240VAC, 50Hz - Spain KVAr 135,000         122,500         

5 Tụ Bù RTR EA 5Kvar, 1 pha 240VAC, 50Hz - Spain KVAr 135,000         122,500         

10 Tụ Bù RTR EA 10Kvar, 1 pha 240VAC, 50Hz - Spain KVAr 120,000         113,500         

5 Tụ Bù RTR MA/C/CE 05.0Kvar, 440VAC, 50Hz - Spain KVAr 57,000           54,500           

10 Tụ Bù RTR DW 10.0Kvar, 440VAC, 50Hz - Spain KVAr 39,000           38,000           

15 Tụ Bù RTR DW 15.0Kvar, 440VAC, 50Hz - Spain KVAr 35,000           34,000           

20 Tụ Bù RTR DW 20.0Kvar, 440VAC, 50Hz - Spain KVAr 33,000           32,000           

25 Tụ Bù RTR DW 25.0Kvar, 440VAC, 50Hz - Spain KVAr 33,000           32,000           

30 Tụ Bù RTR DW 30.0Kvar, 440VAC, 50Hz - Spain KVAr 33,000           32,000           

40 Tụ Bù RTR DW 40.0Kvar, 440VAC, 50Hz - Spain KVAr 42,000           40,000           

50 Tụ Bù RTR MA/C/CE/TER 50.0Kvar, 440VAC, 50Hz - Spain KVAr 42,000           40,000           

5 Tụ Bù RTR MA/C/CE 05.0Kvar, 415VAC, 50Hz - Spain KVAr 59,000           56,000           

10 Tụ Bù RTR DW 10.0Kvar, 415VAC, 50Hz - Spain KVAr 41,000           40,000           

15 Tụ Bù RTR DW 15.0Kvar, 415VAC, 50Hz - Spain KVAr 37,000           35,000           

20 Tụ Bù RTR DW 20.0Kvar, 415VAC, 50Hz - Spain KVAr 35,000           35,000           

25 Tụ Bù RTR DW 25.0Kvar, 415VAC, 50Hz - Spain KVAr 35,000           35,000           

30 Tụ Bù RTR DW 30.0Kvar, 415VAC, 50Hz - Spain KVAr 35,000           35,000           

40 Tụ Bù RTR DW 40.0Kvar, 415VAC, 50Hz - Spain KVAr 45,000           43,000           

50 Tụ Bù RTR MA/C/CE/TER 50.0Kvar, 415VAC, 50Hz - Spain KVAr 45,000           43,000           

10 DWCAP RCT 10.0KVAR, 440V, 50HZ KVAr 50,000           48,000           

15 DWCAP RCT 15.0KVAR, 440V, 50HZ KVAr 49,000           47,000           

20 DWCAP RCT 20.0KVAR, 440V, 50HZ KVAr 47,000           45,000           

25 DWCAP RCT 25.0KVAR, 440V, 50HZ KVAr 47,000           45,000           

30 DWCAP RCT 30.0KVAR, 440V, 50HZ KVAr 47,000           45,000           

TỤ 3 PHA 
hạ thế 690V 30 Tụ Bù RTR MA/C/CE/TER 30.0Kvar, 690V, 50Hz - Spain KVAr 75,000           73,000           

50 Tụ Bù BO/R/MT 50Kvar (range 6-36kV) , Bil=95y - 110kV KVAr CALL call

100 Tụ Bù BO/R/MT 100Kvar (range 6-36kV) , Bil=95y - 110kV KVAr CALL call

TỤ 3 
PHA HẠ 

THẾ
440V

TỤ BÙ HẠ THẾ 1 PHA - INDOOR

TỤ BÙ HẠ THẾ 3 PHA - INDOOR
          5.00  Tụ Bù RTR DW 5Kvar 3 pha, 230VAV, 50Hz - Spain  KVAr          105,000 

ĐƠN GIÁ         
phải xuất VAT 

(VND) 
 ĐVT  KVAR  ĐIỆN ÁP 

240V

 230V 

440V

TỤ 1 
PHA HẠ 

THẾ

ĐƠN GIÁ     không 
xuất VAT      (VND) 

TỤ 1 
PHA 

TRUNG 
THẾ

6-36kV

         103,000 

TỤ 3 
PHA HẠ 

THẾ
415V

TỤ BÙ HẠ THẾ (chuyên dùng cho bộ lọc sóng hài) 3 PHA - INDOOR

BẢNG GIÁ 2016

TỤ BÙ RTR - SẢN XUẤT TẠI TÂY BAN NHA

TỤ 3 
PHA HẠ 

THẾ

 TỤ 3 PHA 
HẠ THẾ 

 LOẠI  THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

TỤ BÙ HẠ THẾ 3 PHA 690V - INDOOR

TỤ BÙ TRUNG THẾ 1 PHA - OUTDOOR

 HÌNH ẢNH 



50 Tụ Bù BO/R/MT 50Kvar (range 1-1.2kV) , Bil=95y - 110kV KVAr call call

100 Tụ Bù BO/R/MT 100Kvar (range 1-1.2kV) , Bil=95y - 110kV KVAr call call

150 Tụ Bù BO/R/MT 50Kvar (range 2-3.6kV) , Bil=95y - 110kV KVAr call call

100 Tụ Bù BO/R/MT 100Kvar (range 2-3.6kV) , Bil=95y - 110kV KVAr call call

50 Tụ Bù BO/R/MT 50Kvar (range 4-7.2kV) , Bil=95y - 110kV KVAr call call

100 Tụ Bù BO/R/MT 100Kvar (range 4-7.2kV) , Bil=95y - 110kV KVAr call call

Bộ điều khiển cos phi RTR - PR2 D2 230V 50HZ - sPAIN Cái 5,900,000      5,850,000      

 Bộ điều khiển cos phi RTR 6 cấp - PR8 D6 230V 50Hz - Spain Cái 1,650,000      1,600,000      

 Bộ điều khiển cos phi RTR 12 cấp - PR8 D12 230V 50/60Hz - 
Spain Cái 2,350,000      2,300,000      

Bộ điều khiển lập trình RTR 12 cấp - PR12 D12 50Hz - Spain Cái 5,600,000      5,550,000      

Bộ điều khiển lập trình RTR 6/12 cấp - PR5D - Spain Cái 3,690,000      3,650,000      

5 RECT. III 440V 5,0KVAR, 189HZ -7% Cái 1,900,000      1,900,000      

10 RECT. III 440V 10,0KVAR, 189HZ -7% Cái 2,000,000      2,000,000      

12.5 RECT. III 440V 12,5KVAR, 189HZ -7% Cái 2,500,000      2,500,000      

15 RECT. III 440V 15,0KVAR, 189HZ -7% Cái 2,700,000      2,700,000      

20 RECT. III 440V 20,0KVAR, 189HZ -7% Cái 3,000,000      3,000,000      

25 RECT. III 440V 25,0KVAR, 189HZ -7% Cái 3,300,000      3,300,000      

30 RECT. III 440V 30,0KVAR, 189HZ -7% Cái 3,700,000      3,700,000      

40 RECT. III 440V 40,0KVAR, 189HZ -7% Cái 4,500,000      4,500,000      

50 RECT. III 440V 50,0KVAR, 189HZ -7% Cái 4,800,000      4,800,000      

CUỘN 
KHÁNG 440V

BỘ 
ĐIỀU 

KHIỂN
230V

CUỘN KHÁNG

BỘ ĐIỀU KHIỂN

4-7.2kV

2-3.6kV

1-1.2kV

TỤ 3 
PHA 

TRUNG 
THẾ

TỤ BÙ TRUNG THẾ 3 PHA - OUTDOOR



60 RECT. III 440V 60,0KVAR, 189HZ -7% Cái 5,100,000      5,100,000      

75 RECT. III 440V 75,0KVAR, 189HZ -7% Cái 5,700,000      5,700,000      

100 RECT. III 440V 100,0KVAR, 189HZ -7% Cái 9,200,000      9,200,000      

SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 12 THÁNG
lưu ý: sản phẩm được bảo hành khi có tem QPC ghi rõ ngày tháng xuất bán, sản phẩm bị vô nứơc, chập pha gây nổ sẽ không được bảo hành


